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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN SỐ ĐẸP DÀNH CHO 

KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC 

 

A. Biểu phí tài khoản thanh toán số đẹp dành cho kho kho VVIP 

ĐVT: VND/tài khoản 
 

Số lượng ký tự dãy số đẹp  Mức phí niêm yết tại quầy   Mức phí niêm yết online  

6 ký tự 1,000,000,000 1,000,000,000 

7 ký tự 1,000,000,000 1,000,000,000 

8 ký tự 1,000,000,000 1,000,000,000 

9 ký tự 1,000,000,000 1,000,000,000 

 

B. Biểu phí tài khoản thanh toán số đẹp dành cho kho VIP 

1. Biểu phí tài khoản thanh toán số đẹp có 6 kí tự 

ĐVT: VND/tài khoản 

Loại 
Số ký tự 

dãy số đẹp 
Mô tả chi tiết Minh họa 

Mức phí niêm 

yết tại quầy 

Mức phí niêm 

yết online 

Giống 

nhau 

5 5 số giống nhau 866666 500,000,000 350,000,000 

4 4 số giống nhau 886666 300,000,000 210,000,000 

3 3 số giống nhau 886888 200,000,000 140,000,000 

Lặp 

6 Lặp 2 chữ số 

696969 

688886 

220044 

300,000,000 210,000,000 

5 Lặp 2 chữ số 686668 300,000,000 210,000,000 

4 Lặp 2 chữ số 
556868 

336886 
100,000,000 70,000,000 

3 Lặp 2 chữ số 683686 100,000,000 70,000,000 

Tiến 

6 
2 bộ số tiến 

không liền tiếp 

135246 

123246 

123478 

126789 

100,000,000 70,000,000 

6 
Số tiến kết hợp 

số lặp 

126666 

123466 
500,000,000 350,000,000 

5 

Bước nhảy: 2 

đơn vị hoặc 1 

đơn vị 

313579 

356789 
500,000,000 350,000,000 
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 Tiến 

4 

Bước nhảy: 2 

đơn vị hoặc 1 

đơn vị 

332468 

682468 

335678 

365678 

300,000,000 210,000,000 

3 
Bước nhảy: 2 

đơn vị 

686468 

689357 
100,000,000 70,000,000 

Đối 

xứng 
4 

2 số đầu và 2 số 

cuối giống 

nhau 

896689 200,000,000 140,000,000 

Tam 

hoa 
3 

3 số sắp xếp 

theo trật tự 

668899 

689689 
200,000,000 140,000,000 

Các 

loại 

khác 

  

6 ký tự theo lựa 

chọn của khách 

hàng 

  20,000,000 15,000,000 

 

 

2. Biểu phí tài khoản thanh toán số đẹp có 7 kí tự 

ĐVT: VND/tài khoản 

Loại 
Số ký tự 

dãy số đẹp 
Mô tả chi tiết 

Minh 

họa 

Mức phí niêm 

yết tại quầy 

Mức phí niêm 

yết online 

Giống 

nhau 

6 6 số giống nhau 6888888 500,000,000 350,000,000 

5 5 số giống nhau 
8666666 

8766666 
300,000,000 210,000,000 

4 4 số giống nhau 
8786666 

7956666 
200,000,000 140,000,000 

3 3 số giống nhau 

6868666 

3689666 

6899666 

100,000,000 70,000,000 

Lặp 

7 Lặp 2 chữ số 

8989898 

7722277 

6888886 

300,000,000 210,000,000 

6 Lặp 2 chữ số 

6686868 

3363636 

6668866 

6366663 

300,000,000 210,000,000 

5 Lặp 2 chữ số 

6886868 

3663636 

6363336 

100,000,000 70,000,000 

4 Lặp 2 chữ số 

6666868 

6836868 

6336336 

100,000,000 70,000,000 

3 Lặp 2 chữ số 
6666686 

6833686 
30,000,000 20,000,000 
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Tiến 

7 
2 bộ số tiến 

không liền tiếp 

1231234 

1234512 
200,000,000 140,000,000 

6 
Bước nhảy: 1 

đơn vị 
7123456 500,000,000 350,000,000 

5 

Bước nhảy: 1 

đơn vị hoặc 2 

đơn vị 

2213579 

2212345 
200,000,000 140,000,000 

4 

Bước nhảy: 1 

đơn vị hoặc 2 

đơn vị 

6892345 

6891357 
30,000,000 20,000,000 

3 

Bước nhảy: 1 

đơn vị hoặc 2 

đơn vị 

6899234 

6899246 

1236666 

20,000,000 15,000,000 

2 
Bước nhảy: 1 

đơn vị 

1266666 

1268968 
30,000,000 20,000,000 

Đối 

xứng 

6 
3 số đầu và 3 số 

cuối giống nhau 

7770777 

3689368 
100,000,000 70,000,000 

4 
2 số đầu và 2 số 

cuối giống nhau 

6866668 

6988869 
200,000,000 140,000,000 

Tam 

hoa 

7 
3 số sắp xếp 

theo trật tự 

6899986 

6889886 
300,000,000 210,000,000 

6 
3 số sắp xếp 

theo trật tự 

6886699 

5689689 
200,000,000 140,000,000 

Các 

loại 

khác 

  

6 ký tự theo lựa 

chọn của khách 

hàng 

  10,000,000 7,000,000 

 

 

3. Biểu phí tài khoản thanh toán số đẹp 8 kí tự 

ĐVT: VND/tài khoản 

Loại 
Số ký tự 

dãy số đẹp 
Mô tả chi tiết 

Minh 

họa 

Mức phí niêm 

yết tại quầy 

Mức phí niêm 

yết online 

Giống 

nhau 

7 
7 số giống 

nhau 
68888888 500,000,000 350,000,000 

6 
6 số giống 

nhau 

86888888 

69888888 
300,000,000 210,000,000 

5 
5 số giống 

nhau 

68688888 

69988888 
200,000,000 210,000,000 

4 
4 số giống 

nhau 

68686666 

69998888 
200,000,000 140,000,000 

3 
3 số giống 

nhau 

68686888 

13669888 
100,000,000 70,000,000 
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Lặp 

8 Lặp 2 chữ số 
69696969 

22444422 
500,000,000 350,000,000 

6 Lặp 2 chữ số 

66868686 

33636363 

66663366 

200,000,000 140,000,000 

4 Lặp 2 chữ số 
88886868 

38986868 
50,000,000 30,000,000 

3 Lặp 2 chữ số 

68886686 

63336636 

69393686 

10,000,000 7,000,000 

Tiến 

8 
2 bộ số tiến 

không liền tiếp 

12123456 

12312345 

12345789 

200,000,000 140,000,000 

7 
Bước nhảy: 1 

đơn vị 
61234567 500,000,000 350,000,000 

6 
Bước nhảy: 1 

đơn vị 

66123456 

68123456 
300,000,000 210,000,000 

5 

Bước nhảy: 1 

đơn vị hoặc 2 

đơn vị 

66612345 

12345689 

68613579 

50,000,000 30,000,000 

4 

Bước nhảy: 1 

đơn vị hoặc 2 

đơn vị 

66661234 

12346666 

13691357 

10,000,000 7,000,000 

3 

Bước nhảy: 1 

đơn vị hoặc 2 

đơn vị 

66666123 

35689123 
5,000,000 3,000,000 

2 

Bước nhảy: 1 

đơn vị. Các số 

còn lại có quy 

luật 

12666666 

12368686 
200,000,000 140,000,000 

Đối 

xứng 
6 

3 số đầu và 3 

số cuối giống 

nhau 

68966689 

66688666 
50,000,000 30,000,000 

Tam 

hoa 

8 4 cặp số đôi 
33668899 

66668899 
200,000,000 140,000,000 

8 

3-4 số lặp 

và/hoặc soi 

gương 

36893689 

68833886 
300,000,000 210,000,000 

Tam 

hoa 
6 

3 số sắp xếp 

theo thứ tự, kết 

hợp với (các) 

số khác 

68689689 

63668899 
100,000,000 70,000,000 
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Các 

loại 

khác 

  

8 ký tự theo 

lựa chọn của 

khách hàng 

  5,000,000 3,000,000 

 

4. Biểu phí tài khoản thanh toán số đẹp có 9 kí tự 

ĐVT: VND/tài khoản 

Loại 
Số ký tự 

dãy số đẹp 

Mô tả chi 

tiết 
Minh họa 

Mức phí niêm 

yết tại quầy 

Mức phí niêm 

yết online 

Giống 

nhau 

8 
8 số giống 

nhau 
866666666 500,000,000 350,000,000 

7 
7 số giống 

nhau 

886666666 

686666666 
300,000,000 210,000,000 

6 
6 số giống 

nhau 

666888888 

866888888 
200,000,000 140,000,000 

5 
5 số giống 

nhau 

688866666 

966988888 
200,000,000 140,000,000 

4 
4 số giống 

nhau 

866668888 

696968888 
200,000,000 140,000,000 

3 
3 số giống 

nhau 

666666888 

688888666 

683999888 

100,000,000 70,000,000 

Lặp 

9 Lặp 2 chữ số 
686868686 

220000222 
300,000,000 210,000,000 

8 Lặp 2 chữ số 
668686868 

688668866 
200,000,000 350,000,000 

6 Lặp 2 chữ số 

666686868 

399393939 

666886688 

80,000,000 50,000,000 

4 Lặp 2 chữ số 

666666868 

668896688 

689336688 

666896668 

10,000,000 7,000,000 

3 Lặp 2 chữ số 

666688686 

666663636 

136883868 

5,000,000 3,000,000 

Tiến 

9 

2 hoặc 3 bộ 

số tiến không 

liền tiếp 

135702468 

123234567 

246246246 

200,000,000 140,000,000 

8 
Bước nhảy: 1 

đơn vị 
212345678 500,000,000 350,000,000 

7 
Bước nhảy: 1 

đơn vị 

221234567 

231234567 
300,000,000 210,000,000 
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6 
Bước nhảy: 1 

đơn vị 

222123456 

689123456 
200,000,000 140,000,000 

5 

Bước nhảy: 1 

đơn vị hoặc 2 

đơn vị 

66612345 

12345689 

68613579 

100,000,000 70,000,000 

4 

Bước nhảy: 1 

đơn vị hoặc 2 

đơn vị 

666661234 

689321234 
30,000,000 20,000,000 

3 

Bước nhảy: 1 

đơn vị hoặc 2 

đơn vị 

666666123 

689689468 
5,000,000 3,000,000 

Đối 

xứng 

8 

4 số đầu và 4 

số cuối giống 

nhau 

222272222 

368953689 
10,000,000 7,000,000 

6 

3 số đầu và 3 

số cuối giống 

nhau 

688999688 

689888689 
20,000,000 15,000,000 

Tam 

hoa 

9 
3 số sắp xếp 

theo thứ tự 

666888999 

689689689 
300,000,000 210,000,000 

8 

3 số sắp xếp 

theo thứ tự và 

kết hợp số 

khác 

688669933 

236893689 
50,000,000 30,000,000 

6 

3 số sắp xếp 

theo thứ tự và 

kết hợp (các) 

số khác 

888368368 

348668899 
50,000,000 30,000,000 

Các 

loại 

khác 

  

9 ký tự theo 

lựa chọn của 

khách hàng 

  1,000,000 500,000 

 

 Lưu ý: Biểu phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), MSB sẽ thực hiện 

tính thuế VAT theo quy định của Pháp luật hiện hành. 


